
DANH SÁCH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

TT Hướng dẫn QTKT Ngày ban hành Số công văn 

1  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

Lao Bệnh phổi 
04/06/2012 1918/QĐ-BYT 

2  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành Nhãn khoa 

12/10/2012 3906/QĐ-BYT 

3  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành Tai Mũi Họng 
18/10/2012 3978/QĐ-BYT 

4  

QTKT khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành huyết học – truyền máu – miễn dịch 

– di truyền 

09/11/2012 4401/QĐ-BYT 

5  

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết 

học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-

Sinh học phân tử 

09/06/2014 2017/QĐ-BYT 

6  
QTKT Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-

Di truyền-Sinh học phân tử 
20/07/2017 3336/QĐ-BYT 

7  
Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y 

học 
03/01/2013 26/QĐ-BYT 

8  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành Châm cứu 
12/03/2013 792/QĐ-BYT 

9  
Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản 
24/04/2013 1377/QĐ-BYT 

10  
Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt 
29/08/2013 3027/QĐ-BYT 

11  
Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt 
21/05/2020 2121/QĐ-BYT 

12  
Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu 
09/09/2013 3338/QĐ-BYT 

13  
Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải 

phẫu bệnh- Tế bào học 
25/12/2013 5199/QĐ-BYT 

14  
QTKT chẩn đoán hình ảnh và điện quang 

can thiệp 
03/01/2014 25/QĐ-BYT 

15  
Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi 

chức năng 
06/01/2014 54/QĐ-BYT 
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16  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi 

chức năng (đợt 2) 
22/12/2017 5737/QĐ-BYT 

17  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi 

chức năng (đợt 3) 
18/06/2019 2520/QĐ-BYT 

18  
QTKT Chuyên ngành ngoại khoa, chuyên 

khoa Nắn chỉnh hình, bó bột 
16/01/2014 199/QĐ-BYT 

19  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu 

thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi 

16/01/2014 201/QĐ-BYT 

20  Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh 23/01/2014 320/QĐ-BYT 

21  
Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Hóa sinh 
21/11/2018 7034/QĐ-BYT 

22  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, 

chuyên ngành Thần kinh 
21/08/2014 3154/QĐ-BYT 

23  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, 

chuyên ngành Tim mạch 
03/10/2014 3983/QĐ-BYT 

24  
QTKT chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

chống độc 
30/05/2014 1904/QĐ-BYT 

25  
 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, 

chuyên ngành Tiêu hóa 
25/09/2014 3805/QĐ-BYT 

26  
Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật 

chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức. 
4/3/2016 782/QĐ-BYT 

27  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên 

khoa Phẫu thuật Gan mật 
17/8/2016 4420/QĐ-BYT 

28  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa 

chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình 
18/8/2016 4484/QĐ-BYT 

29  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa 

chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình 
21/12/2017 5728/QĐ-BYT 

30  Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa 7/9/2016 4825/QĐ-BYT 

31  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa 

(lần 2) 
28/11/2017 5344/QĐ-BYT 

32  Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa 04/7/2019 2831/QĐ-BYT 

33  QTKT Rửa phổi toàn bộ 04/10/2016 5554/QĐ-BYT 

34  
Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật nội soi, 

bao gồm 198 quy trình kỹ thuật. 
30/12/2016 7708/QĐ-BYT 



35  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Da liễu 
25/10/2017 4790/QĐ-BYT 

36  Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu 07/6/2018 3448/QĐ-BYT 

37  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ 

Xương Khớp 

24/2/2014 654 /QĐ-BYT 

38  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Vi sinh 
8/11/2018 6769/QĐ-BYT 

39  
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên 

khoa Phẫu thuật Tiêu hoá 
19/8/2016 4491/QĐ-BYT 

40  QTKT Y học cổ truyền 30/12/2020 5480/QĐ-BYT 

 


